	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG GIẢNG VIÊN THỰC TẬP TẠI DOANH NGHIỆP, CƠ QUAN CHUYÊN MÔN
 NĂM HỌC 2018 – 2019
ĐƠN VỊ: KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

	Stt
	Họ và tên giảng viên
	Tên doanh nghiệp, cơ quan chuyên môn 
	Thời gian GV thực tập tại doanh nghiệp
	Thời gian GV thực tập tại doanh nghiệp hàng tuần
	Tổng số giờ GV thực tập tại doanh nghiệp

	1
	Trần Thanh Trúc
	Công ty TNHH TM – DV Xuất khẩu Huyền Trân
	31/10/201830/12/2018
	Thứ 2: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 3: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 4: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 5: Buổi sáng (4 giờ)
	160 giờ

	2
	Nguyễn Thị Thu Hà
	Công ty TNHH TM – DV Xuất khẩu Huyền Trân
	31/10/201830/12/2018
	Thứ 2: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	3
	Lê Nguyễn Mỹ Trâm
	Công ty TNHH TM – DV Xuất khẩu Huyền Trân
	31/10/201830/12/2018
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	4
	Vương Thanh Thủy
	Công ty TNHH MTV TMDV & DL Sài Gòn Center
	29/12/201810/02/2019
	Thứ 2: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
 Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
Chủ nhật: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	5
	Nguyễn Thị Thanh Tú
	Viện Doanh nghiệp Việt Nam 
Văn phòng hỗ trợ phát triển Doanh nghiệp 
	02/01/201931/01/2019
	Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 5: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	6
	Phạm Thị Thu Hiền
	Trung tâm Ngoại ngữ - Văn hóa Việt Đăng Quang
	05/01/201925/3/2019
	Thứ 2: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 3: Buổi chiều (4 giờ)
Thứ 7: Buổi chiều (4 giờ)
	160 giờ

	7
	Nguyễn Thị Bảo Trân
	Trung tâm Ngoại ngữ - Văn hóa Việt Đăng Quang
	15/02/201930/4/2019
	Thứ 2: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 6: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	8
	Nguyễn Thị Thu Tâm
	Trung tâm Ngoại ngữ - Văn hóa Việt Đăng Quang
	09/02/201915/4/2019
	Thứ 3: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 5: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	9
	Phạm Thị Lê Chi
	Công ty Thể thao Phong Sơn
	15/3/201915/5/2019
	Thứ 2: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 3: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 4: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ

	10
	Nguyễn Thị Nhuận
	Công ty Thể thao Phong Sơn
	15/02/201915/4/2019
	Thứ 2: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 3: Cả ngày (8 giờ)
Thứ 4: Buổi chiều (4 giờ)
	160 giờ

	11
	Võ Thị Hồng Lan
	Công ty Thể thao Phong Sơn
	25/02/201915/5/2019
	Thứ 3: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 6: Buổi sáng (4 giờ)
Thứ 7: Cả ngày (8 giờ)
	160 giờ
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